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1 Ống nhựa 
Nhựa PVC; Ø110, 

C2: dày 3.2mm
M 10 05/11/2021 16 Cạc đầu vào tương tự

Model AAI143-H50; 

No C3SL26236G
Cái 2 15/11/2021

2 Cút góc Nhựa PVC; Ø110 Cái 2 01/11/2021 17 Cạc đầu ra tương tự
Model AAI543-H50; 

No C3TM14596G 
Cái 2 15/11/2021

3 Cút 
DN110 PVC, C2 

chếch 45 độ
Cái 1 01/11/2021 18 Cạc đầu vào số

Model ADV151-E60            

           No 

C3SJ29488G

Cái 5 15/11/2021

4 Măng sông ren ngoài  DN110 PVC, C2 Cái 3 01/11/2021 19 Thước lái 
JTHGL46F97500842

5
Cái 1 15/11/2021

5 Biển tên dẫn đoàn 

Ống kẽm 2x2(cm), 

cao 100(cm) mặt 

biển: 30x40(cm), dán 

tấm Aluminium 2 mặt

Cái 12 05/11/2021 20 Bu lông inox A2-70 M16x60 Bộ 150 15/11/2021

6 Ống
SH Tube Φ50.8x7.11 

MWT, SA-213M T91
M 3 02/11/2021 21 Bu lông 

M20x120  DIN931-

933: A2-70 SUS304
Cái 150 07/11/2021

7 Ống
SH Tube Φ50.8x7.11 

MWT, SA-213M T91
M 33 03/11/2021 22 Bu lông 

M24x120  DIN931-

933: A2-70 SUS304
Cái 200 07/11/2021

8 Ống

SH Tube Φ33.6x7.11 

MWT, SA-213M 

TP321H

M 9 02/11/2021 23 Bu lông 
M30x90 vật liệu 

S31803
Cái 150 07/11/2021

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 45 - 2021)
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9 Ống cong bộ quá nhiệt

Φ50.8×7.11 

MWT№1, VL SA-

213MT91, 541-6001-

91

Cái 4 02/11/2021 24 Bu lông 
M20x120 vật liệu 

S31803
Cái 200 07/11/2021

10 Ống cong bộ quá nhiệt
Φ50.8×7.11 MWT, 

VL SA-213M T91
Cái 8 02/11/2021 25 Đai ốc M30 vật liệu S31803 Cái 150 07/11/2021

11 Ống cong bộ quá nhiệt
Φ50.8×7.11 MWT, 

VL SA-213M T91
Cái 12 02/11/2021 26 Đai ốc M20 vật liệu S31803 Cái 150 07/11/2021

12

Dịch vụ cấu hình 

logic và hiệu chỉnh 

vòng điều kiển cho 

quạt gió sơ cấp & quạt 

gió thứ cấp của tổ 2 

Hệ thống 1 02/11/2021 27
Bu lông lục giác đầu 

chìm 

M30x65 lục giác 

24x24mm,  vật liệu 

S31803

Cái 30 07/11/2021

13 Quả cầu chắn rác 

Vật liệu: Inox 304; 

đường kính quả cầu: 

200 mm; đường kính 

lắp vào ống: 140 

mm; chiều cao lắp 

vào ống: 50 mm; 

chiều cao tổng thể 

quả cầu: 180 mm; 

khoảng cách giữa các 

lan: 10 ÷ 30 mm

Cái 5 01/11/2021 28 Cuộn dây điện từ 
43004422, size 22: 

2.5W, 230/50
Cái 4 30/11/2021

14 Cạc đầu vào số

Model ADV151-E60            

           No 

C3SJ29488G

Cái 1 01/11/2021 29
Van truyền động khí 

nén 
18900001 230/50-60 Cái 4 30/11/2021

15 Ống 
Chất liệu cao su, lõi 

thép Ø125
M 8 04/11/2021


